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ŝ ĩvỵ::7?ĩ̂ ^;





tE ậ p  thờ Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù) 
bằng chứ Hán cua Chủ tịch Hồ Chí Minh đưọc viết ra

I cho tỏi nay đả được bốn mUdi bảy năm (1943 -1990).

f Viện Văn học ngay từ những ngày vùa thành lập 
Ị 0959) đã được giao trách nhiệm tổ chức việc dịch tập 
I thơ rá tiếng Việt.

f Tối đầu năm 1960, bản dịch hoàn thành và in lần thủ
I nhất, xuất bản đúng vào năm mùng thọ Bác bảy mười

I tuổi.

Tù đó đến nay bản dịch Nhật ký trong tù đả đũộc 
nhiều nhà xuất bản trong nưòc in lại nhiều lần và nhiều 
nhà xuất bàn nưỏc ngoài cũng căn cứ vào đó để dịch ra 
rất nhiều thú tiếng. Như vậy, tập thớ đã đưộc phổ biến 
sâu rộng khắp trong nước và trên thê giỏi.

Nhiều nhà sáng tác nhạc, họa, sân Khấu... trong 
nuóc và nước ngoài, đả lấy cảm hứng từ Nhật ký trong 
tù sáng tạo nên nhửng tác phẩm nổi tiếng. Nhiều bài 
nghiên cúu và các cộng trình giói thiệu thô Bác đà ra 
đòi trong ba chục năm qua, khẳng cfinh giá trị lịch sử, tư 
tưỏng và nghệ thuật cùa Nhật ký trong tù.

Trong những năm 1977 - 1980, để góp phần thiết 
thực vao lễ kỷ niệm íân thú 90 ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, để cô' gắng nâng cao  chất lượng dịch thuật 

. của tập sách, Viện Văn học đã tiến hành công việc 
chính lý đầu tiên nhằm mục đích vừa kế thùa đưốc 
nhửng ưu điểm của bản dịch cũ, vùa khắc phục được 
phần lốn các  khuyết điểm mà bạn đọc hhiêu năm đâ 
từng cN’ ra; đồng thòi giói thiệu thêm một số bài thơ 
khác rút ra từ nguyên bản tập Ngục trung nhật ký má 
các lần in trilóc chưa từng công bố.



Tiitóc khi đưa in vào năm 1983, Nhà xuất bảrn Văn 
học cũng đă góp phần tranh thủ thêm ý kiến của (các  \Ậ 
am hiểu nhiều về thô Bác, để hoàn chính công viẽệc bổ 
sung và sửa chửa của Viện Văn học.

Tử hai năm nay, để góp phần vào lễ kỷ niệm lầìn thứ 
100 ngày sinh cùa Chủ tịch Hồ Ghí Minh trên toàin thế 
giói do UN ESCO tổ chức vào năm 1990, Viện Văm học 
lại cố gắng hoàn chính thêm một bitóc bản dịch Nhật 
ký trong tù vỏi số lượng đầy đủ 133 bài tho vốn có ttr'ong 
nguyên tác. Nhà xuất bản chúng tôi xin trân trọnẹg gửi 
đến bạn đọc tập tho trọn vẹn đó của Bác đúngj vào 
ntiửng ngày tháng Năm long trọng này, và xin tchân 
thành cảm ôn Viện Văn học cùng cá c  đồng chí, c á c  bạn 
đã đóng góp nhửng ý kiến xác đáng cho tập sách.

NHÀ XUÁT BẢN VĂN HQC
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"^rong Viện bào tàng cách mạng Việt Nam, tại 
Phồng Mặt trận thống nhẩt dôn tộc phản đế và Mặt trận 
Việt ìẩinh, có một cuốn sổ ừiy, bìa xanh đâ bạc màu, 
Trang đàu cuốn sổ ghi bốn chữ Ngục trung nhật ký kèm 
theo bốn câu thơ và một hình vẽ hai Tiánp Uiy bị xích. 
PKàn ruột gòm 47 trang ghi hơn một trăm bài thơ và 14 
trang ghi rìiột số mục nhỏ có tính chát thời sự. Toàn bộ 
CUÓỊI số đêu viết bàng chữ Hán.

Đổ là cuốn sổ tay của HÒ CHỦ TỊCH, gồm những bài 
thơ mà Người đã viết trong cảnh lao tù từ mĩia thu 1942 
dén mùa thu 1943. Tháng Táni năm 1942, ưị ỉănh iụ 
của chúng ta, trẽn àường cồng tảc, đi từ Cao Bàng sang 
Trung Quốc dã bị bọn Tưởng Giói Thạch bồị lúc vừa qua 
khỏi biên giói Việt-Trung và bị giải tới giải lui hơn một 
năm trời qua máy chục rvhà lao tỉnh Quảng Tây.

Ngục trung nhật ký là tập thơ của niột người cộng 
sản vỉ đại, hơn nửa thế kỷ đã không ngừng phán đău 
cho lý-tưỏng cộng sản chù nghùx, cho Tổ quốc, cho loài 
ngưiÁ. Từ những bài thơ rát hiện thục vi dời sóng trong 
ỉao tìi dưới ché độ Tưởng Giói Thạch tàn bạo và mục 
nát, toát ra m ột phong thái ung dung, một kỉd  phách 
hào hùng, một ý  chí sát đá, một tinh thần lạc quan cách 
mqnệ khốnggiỉay chuyền nổi.

' Ngục, trung nhật ỉý  không những là một vồn kiện 
lịch ĩùvồgiả mà còn là một tác phđm văn học Un, có tác

LÒI NÓIĐÂU
(Uln xuất bản thứ  nh£t)



dụng gióo dục súu sác p/iăm cỉiát, đạo đức cỏchi mạng 
cho tát cả chúng ta ngày nay.

Đé góp vào việc học tập chung, Viện Văn Uiọc đả 
ếhành lập một Tiều ban pỊiụ trách dịch tập thơ rca tiếng 
Viét . Hôm nay, nhởn dịp dòng bào trong cả nitỉóc vui 
mừng chúc thọ H ồ CHỦ TỊCH báy mươi tuổi, Viện ckúng 
tôỉ xuẫt bàn tàp Ngục trung nhột kỷ, vói bàĩi dịcch kem 
theo, dể tỏ lòng biết ơn dổi vói vị lánh tụ kính yi'ẻư cìia 
dân tộc.

Diẻu mong ước chản thank cùa chứng tôi là rcồi dây, 
với sự giúp dõ của đông dào các nhà văn, nhà thơ và các 
bạn dọc, bán dịch sẽ dạt tói một trình độ nghệ thiiiật cao 
hơn, xứng dàng hơn vói nguvèn tác.

H à Nội. tháng Năm námi 1960 

VIÈN VĂN HOC

D o  nliìí Ih o  N a m  I rAn đ à m  nhiCm c h ính . dư<íi sự ch ỉ  d ạ c  c lnung  

CÛÎI O ậ n g  'lìiiii M ;u  va Ílí ìã i  l l ìa n h .  ì  ro n g  quii i r in h  \im  

T iổu  ban  dệch C(> Iham  khà<» Ixm d ịch  đAu liớn CÙỈI c á r  ổng  v , i n  

Trực và Vfln Phụng , cũ n g  nlìư a )  sự d ó n g  g ó p  cúii nh à  Ih t '  ỈChưdng 

n ữ u  D u n g ,  cù n g  Iihióu nh;i !h(ì. nh:i v;ìn khác.
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I960» vào dịp kỳ niệm làn thứ bày mưoi ngày 
9inh Cềiủ tịch HÒ CHÍ MINH, làn dầu tiên, bàn dịch tác 
hậm Ngục trung nỉiật ký ra ỉìiồt bọn dọc. Lúc báy giờ, 
'ược sự  khuyến khícỉì và góp  V của nhiẽu dòng chí lánh 

«ạo Nhà nưóc cùng như cùa dỏng đảo quăn chúng, Viện 
Vờn học dã cố gàng hct sức minh nềiàm trong một thời 
gian tương dổi ngốn trao dược ĩập tho gió trị của Bóc 
Hô dén tay mọi ngưưi.

Việc xuát bàn Nguc trung niìõt kv quà dã trỏ thành 
một sự kiện trong dời sốniị tinh tkán cùa nhòn dân ta 
nhừng nam sơti kháng chiên chòng Pháp tháng lơi, giúp 

^chúng ta ỉiiéĩi thèm von ngĩỉhi Chù tịch fỉ() Cíiĩ MINH, 
một người Việt Nani dẹp nhất, iỉã liv sinh trọn đời cho 

giòi phóng vờ thôĩiíỉ nhát íiảt nước, và trong 
bất kỳ hoàn cánh nào, cũng ỉã s// tkõ' Ịiiện dày dủ và tập 
tnm g mọi tinh hoa cùa dôn tột , củng kẽt hợp một cách 
hỉỴỘt diêu nghị iưc và ỉòng tin sát dà cùa người cácỉi 
mạng vởi phong cách ung dìiHg thư thái cùa một triết 
nhàn.

Tỉ/ dó đến nav dă irọn ba mươi nòm. Bàn dịch Ngục 
trung nhật kỹ dỏ được nkiéu nhã xuốt bán in Loi nhiht 
l&n. Hàng chục vạn cuốn sảvh dà di vào quán chúng, 
gán bó với tớrn lư. tình còm, nguyện vọng cùa quòn 
chúng, gỉáo dục, cổ vũ. dõng viéỉỉ quân chủng tien ỉiành 
xây dựng nũén Hác vững tìưìiih và kỉòti cưàtig (iốu tranh 
chống Mỹ, ỉ̂ ứti nước CỈIO đến ngờv toan í hãng. Mật khác, 
túc phám cùng dược dồng dáo gĩỏi phê binh, ngỉiíèn cứu 
trân trọng fini Ỉiiểỉi niiư một sư kiện ván học ỉớn, không 
những gáy hào hứng ỉâit bm cho dơi sổng vàn /ỉcx' Viêt 
Nam dương dại mà còn cóm một dâu mốc trên tiến trình

LÒI NÓI đ X u
(Lần xuất bản thứ  ba và thứ tư)



văn học sử, góp phàn xác nhậĩí rõ nét một biắn sác th 
đảng quý, trong đó có 8ự hài hòa tinh tế giữd thi pháị 
của phương Đồng cổ đién với những dòng chiày của th 
ca hiện đại; có nhật ký, tư liệu, miêu tả, quyệm iàm mộ 
vói chứa chan thi hứng; cố thăm ừàm, hài hìưóc, phăí 
nộ, triết lý, nhưng sâu hơn hét vẫn tò cảm. xúc trữ ùnh 
nhăn bản kết tinh thành vẻ dẹp của tho.

Củng trong ba mươi năm qua, bạn đọc từ Tifhièu míỀì 
của Tổ quốc đă gửi vè cho Viện Văn họe nhũng bản góp J 
cụ thể, tỷ mỷ, vầ chát lượng cùa bản dịch Nhậit ký troriỀ 
tò. Bảo chí cũng từng trao đổi nhiều xung quaìĩtk văn đì 
đó. Việc sửa chữa, vì vậy, dã trỏ thành miột ý  thức 
thường trực, lúu dài của Viện. Từ cuối nãm J1977, mộị 
Tiểu ban chỉnh lý và bổ sung bản dịch N hãt ký  trongM  
đă chính thức được thành lộp vh từng bưóc ìioạit dộng

Tiều ban này đă tiến hành soát lại bản dịch vầ nhiầu 
mật: dịch im phần dịch nghỉa; chinh lý một i$ố chữ sổ

Do Nguyfo Huệ Chi chủ tn, Trìlh Thị Băng Thamh, DỐ Văn Hỷ, 
HoAng Trung Thỏng đảm nhị̂ m. Trong quá trình làm viiệẾ. Tiểu 
ban dịch dâ dược các ông Xuân Thủy, Xuản Diệu  ̂Dặn̂ g Thai 
Mai, Khương Hữu Dụng. VÛ Dức Phúc, Dố Ngọc Toại. íHoàì 
Chân, Vũ Hụy Dộng, Nguyên Quàng Tuân* Phan Vãn Các, 
Nguyên N ghi^  Lù Hụy Nguyta, Nguyén Bao, Ngíuyẻn 
Khồì... góp cho nhiều ý kĩéa, hoặc cuDg cấp cho những bỉài dịch 
tAm đắc cửa minh. Troog liai năm 1969-Ỉ990 lại cớ  thtai sự gìiìp 
đd ntãct linh của 6ng Tiần Dắc Thợ. Hai ổng Ngựyén V'än Bách 
và Ngụyén Văn Phấi đ l viếl gìiỉp pKần ctiũ Hán đế bổ siungvào 
bỈB chứ Hán do obầ HAn Ikọc Phyin Phú Tiết viết Iruốc Xin 

\ ^  oUn Ồ ÚỀy Idẩ €¿01 iki chftn Ihành của V i^  chiửng tỏM, >à
I trong Ùn in này sẽ lÿ  chú rõ những bài của cộng ỉác vi£ni nà Tiểu

ban dich ds đưa yậo tập sách.
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trong phần dịch thơ; thay thé niột ưài bài thơ dịch 
tí thđy chưa dạt bồng bài dịch niới, hoặc dịch thêm một 

|ỉn  dịch khác đề bạn đọc tiện cản nhắc; sáp xếp lại thứ 
|f các bài cho đúng với nguyên tác, và bồ sưhg thêrìi ĩìiột 
^  bài trước d&y chưa có điầu kiện công bố Cồng việc 
ụy không nhữu vầ khói lượng nhưng hoàn thành dược 
ụiông phải lã di, ưì mỗi chữ mỗi cảu trong tập thơ đèu 
ìă dược người di trước cân nhác kỹ càng. Và từ chỗ 
ịjiận ra một trường hợp nào đấy càn sửa chữa đến chỗ 
íát tay vào 3ừa chữa 800 cho thỏa dángf v&n giữ được 
ịguyên phong cách, âm hưởng và chát thơ của ừ>àn bài, 
Ä cả một khoảng cách không nhỏ, Hơn nữa, néu nhìn  
ỉrong chinh tỉié thì bán dịch củng đã có ĩìxột vận niệnh 
néngt đă gây được một hiệu quả tùm lỷ-nghệ thuật trong 
'ĩông chúng rộng rãi suốt bao nhiêu năm^éhồng thề cứ 
Uiy tiện xóa đi hay chữa ỉạiy khién cố thét nói như nhà 
thơ Xuản Diệu, làm rói động đến ủnh cảm tìậ> nhận của 
rigười đọc. Chính uì thế, phải đến năm 1983, bản chỉnh 
lý sơ bộ tập thơ dịch Nhật ký trong tù mới có dịp ra mát 
bạn đọc, trong đó có 13 bài được bổ sung trong số 20 bài
chựa dịch.

Đến naỳ lại bảy năm nữa trôi qua, ĐỂ góp phàn vào lẻ 
kỳ niệm trọng thể làn thứ ĨOO ngày sinh BÁC Hồ, ỉàn 
này Tiểu ban chinh lý và bổ sung bản địch Nhật ký 
trong tu của Viện Văn học lại có Rấng hoàn thành trọn

Dể bạn đọc tiện theo dõi, những bài mới bổ sung 
vào tập thơ cđ đánh dấu một hoa thị (*) ở đầu đề; 
những bài thơ dịch có sửa chửa cd đánh dấu một 
hoa thị (*) ở cuối bài; những bài thđ địch lại hoàn 
toàn có đánh dấu hai hoa thị (•*) ở cuối bài; những 
bài thơ dịch thêm ỉn đướỉ bàỉ dịdỉ cũ.

13



'y /l bản dịch 133 bai thơ vón có trong ngmyén fóc‘ 
Xhững chỗ sai sót rio các làn sao chép chữ Hảrn trước đă 
hi nhôm, Wữv cũng được bố chính kỹ lại. Nhà xuù 
bân Vởn học cũng ra sức khác phục mọi khố ìkhòn vé k 
thuật dể có thể in ỉ'ôn thứ tư bân dịch đứng như hhu 
thức bàn in ỉ'ởn dồiỉ, nhàm cung cấp cho bọĩìi dọc diệi 
mạo dây đù tập thơ tù cùa người tù-chiến si~nJiờ thơ Hi 
CHÍ MỈNH, từng rát quen thuộc trong ba mưoi nàm nay,

Trước khi dưa in, bán tháo hoãn cỉĩỉnỉn đã dưạ 
nhiêu nhà thơ, nhà vờn, nhà nghiên cứu đọc vã góp 
kiên lẫn cuối, Mộc dầu thẽ\ bán dịch cồng b*ố lồn nà' 
chác cĩiổn vân không thể nào đáp ĩĩng được dôi hỏi rấ 
cao cùa bạn dọc m/ởc ta vốn khổng pỉiải chỉ hiếu thơ Bái 
ỉĩồ bàng lời hay chữ mà bàng cà iấm lòng kĩnh yêu vi 
hạn dổi vởi vị lãnh tụ của dỗn tộc.

VỈ vậy, cũng như các lòn xuất bdn trước, chúng tô\ 
chán thành mong mcÁ sự góp SIĨC cùa dòng bà(0 trong cà 
nưâc cỉiHg như cùa kiìu bào ở nước ngoài, dế trong 
nỉìững ĩỗn in sau hán dịch dược chỉnh /v mgày càng 
i huồn hm  nờữ. Dồ ¡0 ỳ nguyện chung của tập thể dich 
già cùng như cùa Viện chúng tồi. • ^

Hà Nội, tháng Nàm fiànî 1983 
-thángNăninâm 1990

VIỆN VAV HỌC

Trừ bàl thơ có tính ohất đề từ ra, trong ngiiiyén tác 
cổ đánh số thứ tự 134 bài thơ, nhưng trẽn thục tế 
chỉ cd 133 bồỉ, vỉ trong 9Ố mục 134 bài này. -cobài 
Liễu Châu ngục í Nhà ngục Liễu Cháu) chì có íàu 
đề mà không có thơ.
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Thân thể tại ngục trung 
Tinh thần tại ngục ngoại; 
Dục thành đại sự nghiệp, 
Tinh thần eánhyếu đại^'^
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Thăn thể ồ trong ngục, 
Tinh thần ỏ ngoài n̂ ÌỊC; 
Muốn nên sự ngiệp lớn, 
Tinh thần càng phải cao.

Thân thể ỏ trong lao, 
Tinh thần ở ngoỉd lao; 
Muốn nên sự n ^ iệp  lớn, 
Tinh thần càng phải cao.

18



ĩ ầ  ề -  

^  'Ỷ  ^  4 ^

J . » ^ J L  í ệ  ố  ^  #

KHAI QUYỂN

Lão phu nguyên bất áỉ ngftm thi, 
Nhân vị tù trung vồ sở vi;
Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật, 
Thả ngâm thả đãỉ tự do thỉ



M ỏ  đ X u T ập  n h ậ t  k ý

Già này uốn không  th ic ỉi ngàm  th o , 
N h â n  ưì trong  ngục không  có gì lầm;  
Hây mượn việc ngàni thơ  cho qua

ngày dàá,  
Vừa ngâm  vừa đoi ngầy tự do.

Ngâm thơ ta vốn không ham, 
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây;

lịgậy dài ngâm ngợi cho khuây, 
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.
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TẠI TỨC VINH NHAI BỊ KHẨU l ư u

Túc Vinh khước sử dư niôngnhục,
Cố ý tri diên ngã khứ trinh;
Gián điệp hiềm nghi không niết tạo,
Bả nhãn danh dự bạch hy sinh.
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BỊ BẨT GIỮ ỏ  PHỐ TÚC VINH

Phố tên Túc Vinh mà khiến ta mang
nhục

Cố ý  làm chậm trễ hành trình của ta; 
Bày dặt ra trò tình nghi gián điệp, 
Khởng dưng lăm  mất danh dụ cùa

người.

Túc mà để ta mang nhục,
Cổ ý dằng dai, chậm bước mình; 
Bịa chuyện tình là gián điệp,
Cho ng^ời vô cớ mất thanh danh^*\
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NHẬP TlNH TÂY HUYỆN NGỤC

Ngục trung cựu phạm nghênh tân phạm, 
Thiên thượng tỉnh vân trục vũ vân;
Tình, vũ, phù vân phi khứ liễu,
Ngục trung lưu trú tự do nhân.
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VÀO NHÀ NGỤC HƯYỆN TỈNH TÂY

Trong ngục tù củ đón từ m ó i y  

Trên trời mảy tạnh đuổi mây mưa;
Mây tạnh, mây mưa, máy dám mảy nối

bay đi hét, 
Chi còn lại người tụ do trong ngục.

■ 1 
I

Trong lao tù CÜ đđn tù mới,
Trẽn trời mây tạnh đuổi mây xnưa; 
Tạnh, mưa, mây nổi bay đi hết, 
Còn lại trong tù khách tự dô *̂ .
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THẾ LỘ NAN

I

Tẩu biến cao sơn dữ tuẨn ahaiạ, 
Na trì binh lộ cánh nan kham;
Cao sơn ngộ hổ chung vô dạng, 
Binh ỉộ phùng nhân khước bị giam.
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II

Dư nguyên đại biểu \^ệt Naxn dân, 
N ^ ỉ  đáo Trung Hoa kiến yếu TíhẾxì] 
Vô nại phong ba bình địa khởi,
Tống dư nhập ngục tác gia tân.

III

Trung thành, ngâtón  vô tâm cứu, 
Khước bị hiềm n ^ i  tố Hán gian; 
Xử thế nguyên lai phi dị dị,
Nhi kim xử thế cáĩih nan nan!
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ĐƯÒNG ĐÒI IIIỂM TRỎ

Di kháp non cao và núi hiếm,
Nào ngờ dường phàng lại khó qua;
Núi cao gặp hổ rút cục vàn không việc gì, 
Đường phẳng gộp người lại bị bắt!

II

Ta uốn là đại biểu của dăn Việt Nant, 
Định đến Trung Hoa gập nhăn vật trọng

yểu;
Không dưng đát bàng nổi sóng gió,
Đưa ta vito làm "khách quý' trong tù.
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Vốn trung trực tiionh thật, ta kềiôngcó
'diẽu gì thẹn với lòng, 

Thế mà bị tình nghi là Hán gian;
Việc xừ ỉ hè uốn không phỏi ỉầ dẬ 
Lúc này, xử tké càng khỏ khỏn hơn.

Đi khắp đèo cao, kháp núi cao,
Ngờ đâu đường phảng lại lao đao! 
Núi cao gập hổ mà vô sự,
Đường phẳng gặp người bị tống lao
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II

Tạ là đại biểu dân Việt Nam,
Tìm đến Trung Hoa để hội đàm;
Ai ngỡ đất bằng gây sống giổ,
Phải làm "khách quý" tại nhà giam!

III

Ta ngườỉ ngay thẳng, lòng trong trámg, 
Lại bị tỉnh nghi là Hán gian;
Xử thế từ xưa không phải dễ,
Mà nay, xử thế khd khán hơn(*)„
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TẤO

1

Thái dương mỗi tảo tòng tường thượngj 
-Chiếu trước lung môn, môn vị khai; 
Lung lý hiện thời hoàn hác ám,
Quang minh khước dỉ diện tiền lai.

II

Tào khởi nhân nhân tranh liệp sát, 
Bát chung hưởng liễu, tảo xan khai; 
Khuyến quân thá ngật nhất cá bào, 
B ỉ cưc chi thỉ tất thái lai.
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B U ổI SÓM

Mỗi sớni, mặt trời vượt lên khỏi đầu 
» tường,

Çhiê'u tói cửa nhà lao, cửa chưa mỏ; 
Giờ đáy trong lao còn đen tối, 
Nhưng ánh sáng dã bừng lên p/iíạ

trước niãt.

II

Sớni dậy, mọi người dua nhau bát
rận

Chuông diểm tám già, bữa 'com sóng
bát đàu;

Khuyên anh hãy cứ ăn no,
Khổ đến tột cùng, vui át tói.
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I

Dầu tường sớm sớm vầng dương mọc, 
Chiếu cửa nhà lao, cửa vốn cài;
Trong ngục giờ đây còn tối mịt,
Ánh hồng trước mặt đa bứng soi.

II

Sớm dậy, ngựời người đua bát rận, 
Tám giờ chuông điểm, bữa ban mai; 
Khuyên anh hây gấng ăn no bụng, 
Bĩ cực liổ ra ất thái lai(*).
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NGỌ

Ngục trung ngọ thụy chân thư phục, 
NMt thụy hỗn hổn kỷ cú chunỄp,
MộDg kiến thừạ long thiên thượng khứ, 
Tỉnh thời tài giác ngọa lung trung.
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BUỔI TRƯA

Trong nhà lao, giác ngủ trưa thật khoan
kỉiỡ'ái.

Một giác say sưa suốt mẩy tiếng ỉiền;
Mơ thấy cưỡi rồng bay lẽn trời,
Khi tỉnh dậy mới biết m ình ván nàm

trong ngiỊC,

Trong tù khoan khoái giấc ban trưa, 
Một giấc miên nian suốt mấy giờ; 
Mơ thấy cười rồng lên thượng giới, 
Tỉnh ra trong ngục vẫn nầm trơ.
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VẤN THOẠI^*)

Xă hội đích lưỡng cực, 
Pháp quan dữ phạm nhân; 
Quan viết: nhỉ hữu tội, 
Phạm viết: ngã lương dân;
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Quan viết: nhỉ thuyết giả, 
Phạm viết: ngã ngôn chân; 
Pháp quan tính bản thiện, 
Giả trang ác hân hân;
Yếu nhập nhân ư tội, 
Khước giả ý ân cần;
Giá lưỡng cực chi gian,
Lập trước công lý thần.
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HỎI TỘI

Hai cực của xả hội, ‘
Quan tòa và phạm nhân;
Quan bảo: anh có tộỉy 
Phạm nhản thưa: tôi dăn lành; 
Quan bảo: anh nói dổi,
Phạm nhăn thưa: tôi nối thật; 
Quan tòa tính vốn thiện,
Lqi Ịìôm hàm giá làm bô ác; 
Muốn khép người vao tội,
Lại ra vẻ ăn càn;
Giữa kai cực nàỵ,
Dựng lén thân cồng lý.
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Hai cực trong xã hội,
Quan tòa và phạm nhân; 
Quan rằng: aiih có tội,
Phạm thưa: tôi lương dân; 
Quan ràng: lời gian dói, 
Phạm thưa: thực chính chân; 
Quan tòa tính vốn thiện,
Vờ làm bộ dữ dàn;
Muốn khép người vào tội,
I>ại ra vẻ ân càn.
(y giừa hai cực đó,
Công lý, dựng nẽn than.
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NGỌ HẬU

Nhị điểm khai lung hoán không khí, 
Nhân nhân ngưỡng khán tự do thiên; 
Tự do thiên thượng thần tiên khách, 
Tri phủ lúng trung dả hữu tiên?
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QUÁ TRƯA

Hai gw  chiều, nhà lao nià cửa đổi không khíf 
Mọi người ngáng lên ng&ni trời tự do;
Khách thần tiên trên trời tự do,
Biết chõng trong tù củng có tiên ?

Haỉ giờ ngục mở thông hơi,
Tù nhân ngẩng mật ngám trời tự do;

Tự do tiên khách trên trời,
Biết diăng trong ngục C 3Ổ  ngưM khách tỉên?

Bản dịch khác:

Hai gỉờ ngục mở thay không ỉchí, 
Aỉ nấy nhin lén: trời tự do!
Tién khách tự do trẽn thượng giới, 
Biết châng, tiên cũng ở trong
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VÃN

Vãn xan ngật liễu, nhật tây trầm. 
Xứ xứ sơn ca dữ nhạc âm; 
ư  ám Tình Tây cấm bế thẩt,
Hốt thành mỹ thuật tiểu hàB ìầìTi,
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CHIÊU HÔM

Cơmchièu xong, mọt trời ỉặn vẽ tây,
Khốf nơi, rộn tiếng ca dân dò và tiếng nhạc; 
Nhà Igụcu ám huyện Tỉnh Táy,
Bỗng thành một viên hàn ỉám nghệ Ỉỉiiỉật nhỏ.

Cơn xong, bóng đã xuống trầm trầm, 
Vang tiếng đàn ga, rộn tiếng ngâm; 
Nhà 3gục Tĩnh Tây niờ mịt tôi, 
Bỗngthành nhạc quán viện hàn iâni.
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TÙ LƯONG

Mỗi xan nhất uỵến h&ng mẽ phạn.
Vố diêm, vữ thái, hựu vổ thang;
Hữu nhân tổng phạn, ngột đắc bão, 
Một nhân tổng ỉ^iạn, hám gia nương.
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COM TÙ

Mỗi bữa một bát cam gạo đỏ,
Ktiông muối, không rau củng chảng canh; 
Có người dem cam, được ăn no,
Không người dem cam, đói kêu cha kêu mệ.

Không rau, không muối, canh không có, 
Mỗi bữa lưng cơm đỏ gọi là;
Cố kẻ đem cơm còn chác dạ,
Không người lo bữa đói kêu cha/*^

•?
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NẠN IIỮU XUY ĐỊCH

Ngục trung hốt thính tư hương khúc, 
Thanh chuyển thê lương điệu chuyển sầu; 
Thiên lý quan hà vô hạn cảm,
Khuê nhân cánh thướng nhất tầng lâu.
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NGƯÒI BẠN TỪ THỔI SÁO

Trong tìi bỗng nghe khúc nhạc nhó quê hương, 
ẢỉTi thanh trỏ nén thê lương, nhịp diệu trỗ nên

sầu muộn; 
Cảm thương vô hạn vè non sông xa cách

nghìn trùng, 
Người khuêphụ lại bước lẻn niột tììng ÌÁU.

Bỗng n ^ e  trong ngục sáo vi vu, 
Khúc nhạc tình quê chuyển đỉệu sàu; 
Muôn dậm quan hà, khôn xiết nỗi, 
Lên lầu ai đó ngổng trông nhau.

Bản dịch khác:

Trong lao vẳng khúc nhạc tình quê, 
Âm chuyển sàu thương, điệu tái tê; 
Ngíiin dặm quan hà, khôn xiết nỗi, 
Lên lầu, xa ngóng, khách phòng khuê.
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CƯÓC ÁP

Tranh ninh ngá khẩu tự hung thần, 
Vãn vãn trương khai bá cước thôn; 
Các nhân bị thôn liễu hửu cước,
Chỉ thặng tả cước nâng khuất thân

11

Thế gian cánh hữu ly kỳ sự,
Nhân mẫn tranh tiên thượng cước kiêm; 
Nhân vị hữu kiềm tài đác thụy,
Vô kiềm niôt xứ khả an miên.
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CÁI CÙM

I

Miệng đổi dữ tợn như rìiột hung thàn, 
Dêm đêm há hóc nuốt chán người; 
Người nào củng bị nuốt chăn phải, 
Chi còn chăn trải co duỗi được thổi.

II

Trên đời lại cồ chuyện thật tạ kỳ,
Mọi ngicời tranh nhau dến trước dé cùm chân:
Vỉ cô cũm chăn mới dược ngủy
Không cùm chân thì không chỗ ngủ yên.
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Dữ tựa hung thàn miệng chực nhai, 
Đêm đêm há hốc nuốt chân người; 
Mọi người bị nuốt châri bên phải,
Co duỏi còn chân bên trái thôi.

II

N ^ ĩ  việc trên đời kỳ lạ thật,
Cùm chân sau trước củng tranh nhau; 
Dược cùm chân mới yên bề ngủ, 
Khổng được cùm chân biết ngủ đâu?
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HỌC DỊCII KỲ

Bế tọa vô liêu học dịch kỳ,
Thién binh vạn mă cộng khu trì; 
Tấn công thoái thủ ưng thần tốc, 
Cao tài tật túc tiên đác chi.
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II

Nhỉbi quang ưng đại tâm ưng tế, 
Kiên quyết thời thời yếu tấn côn^, 
Thác lộ, song xa dã một dụng,
Phùng thòi, nhất tốt khả thành cống.

III

Scnig phương thế lực bản binh quân, 
Tháng lợi chung tu thuộc nhát nhân; 
CổDg thủ vận trù vữ lẠa toán,
Tài xưng anh dũng đại tươDg quân.
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HỌC DÁNH CÒ

Ngòi trong giam cấm buòn tênh, học đánh cờ, 
Nghìn quân muôn ngựa cùng dong ruổi;
Tổn công, lui giữ đều phải thồn tốc,
Tài cao, chấn nhanh mới dUợà nước trước..

II

Tồm nhìn phải rộng, suy nghi phải sấu, 
Phải kiên quyết, luôn luôn tăn cõng; 
Lạc nước, hai xe củng thành vở dụng, 
Gập thời, một tốt có thề thành cõng.
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III

Thế lực hai bên vón ngang nhau,
Két cục tháng ĩợi thuộc vầ một người; 
Tinh kế đánh hoy giữ không sơ hở, 
Mới xứng là bậc doi tướng anh dũng.

Tù túng đem cờ học đánh chơi, 
Thiên binh vạn niá đuổi nhau hoài; 
Tán công, thoái thủ nên thần tốc, 
Chân lẹ, tài cao át thắng ngưòi**\



II

Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ,
Kiên quyết, không ngừng thế tấn công; 
Lạc nước, hai xe đành bỏ phí,
Gập thời, một tổt cùng thành công.

III

Vốn trước hai bên ngang thế lực,
Mà sau tháng Ịợi một bên giành;
Tấn công, phòng thủ không sơ hở,
Đại tướng anh hùng mới xứng danh^^*
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VỌNG NGUYỆT

Ngục trang vô tửu diệc vũ hoa,
IXfi thử lương tiỀu oại nhược hà?
Nhftn hưởng song tilte khán minh Đgay#t, 
Ngọyột tòng scmg khkỉi khán tíũ gia.
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NGẮM TRẢNG

Trong tầ không rượu cũng không hoa,
TỲước cảnh ctẻni nay biA làĩĩi thế nào? 
Người hưởng ra trưóc song ngâm trăng sáng, 
Từ ngoiù khecừOị trăng ngốm nhà thơ.

Trong tù khổng rượu cũng khổng hoa, 
Cảnhtfẹp đêm nay, khổ hững hờ; 
Người ngíbn tiÂngsoĩ ngoài cửa sớ, 
Tràng nhòm khe cửa ngấm nhà thơ.
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PHÂN THỦY

Mỗi nhân phân đắc thủy bán bồn, 
Tẩy diện, phanh trà các tùy tiện; 
Thùy yếu tẩy diện, vật phanh trà, 
Thùy yếu phanh trà, vật tẩy diện.

9
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CHIA NƯÓC

Mỗi người dược chia nùa chậu nước, 
Rửa rìiặt hoặc đun trà, tùy ỳ  mình; 
Ai muốn rửa mặt, đừng đun trà,
Ai ĩìiuốn đun trà. thôi rửa ĩìiậL

Mỗi người phàn nước vìía lưng chậu, 
Rửa mặt đun trà tự ý ta;
Ai muón đun trà, đừng rửa mặt,
Ai cần rửa mặt, chớ đun
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TRUNG THU

Trung thu thu nguyệt viên như kính, 
Chiếu diệu nhân gian bạch tự ngân; 
Gia lý đoàn viên ngật thu tiết,
Bất vong ngục lý ngật sầu nhán.

II

Ngục trung nhân dã thưởng trung thu, 
Thu nguyệt thu phong đới điểm sàu; 
Bất đắc tự do thưởng thu nguyệt,
Tâm tùy thù nguyệt cộng du du!
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TRUNG THƯ

I

Trăng trung thu tròn như gương,
Chiếu rọi cõi đời, ánh trăng trắng như bạc. 
Nhà ai sum họp ăn tết trung thu.
Chảng quên người trong ngục nuốt sàu.

II<

Người trong ngục củng thướng thức trung thnit 
Trăng thu, gió thu dầu vương sầu;
Không được tự do ngắm trăng thu,
Lòng theo cùng tròng thu vời vợi.
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/
Trung thu vành vạnh mảnh gương thu, 
Sáng khấp nhân gian bạc một màu; 
Sum họp nhà ai ãn tết đố,
Chẳng quên trong ngục kẻ ăn sầu.

II

Trung thu ta  cũng tết trong tù, 
Trăng giđ đêm thu gợn vé sĂu; 
Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt, 
Lòng theo vời vợi mảnh trăng thu.
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Dân ^ ạ n  đổ bác hị quan lạp, 
Ngục lý đổ bác khả công khai; 
BỊ lạp đổ phạm thường ta hỉS: 
Hà bất tiên đáo giá lý lai!?
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ĐÁNH BẠC

Ngoài dân gian đánh bạc thì bị quan bát, 
Trong tù lại có thể dánh bọjC công khai; 
Con bạc bị tù thường hổi tỉéc:
Sao không sớm vào quách chốn nàyỉiị

Đánh bạc ở ngoài quan bất tội,
Trong tù đánh bạc được công khai;
Bị tù, con bạc ăn nân mãi:
Sao trước không vổ quách chổn này!?
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Công gia bát cấp đổ phạm phạn,
Dục linh tha mẫn hổi tiền phí;
"Ngạnh" phạm hào soạn thiên thiên hữu, 
Cùng phạm cơ diên cộng lệ thùy.
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T ừ  CÒ BẠC

Nhà nước không phát ccmi cho tù cờ bạc,
Muốn cho họ hói cải lỗi trưóc;
Nhưng bọn từ sừng sỏ ngày nào củng có cơm thịtt 
Còn từ nghèo, đói diảy dãi cùng với nước niắt.

Quan không cấp bữa chõ tù bạc, 
Dể họ mau chừa tội CÛ hơn;
Tù "cứng" ngày ngày no rượu thịt, 
Tù nghèo, dăị với iệ cùng tuôn(*).
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NẠN HỨU MAC M ỗ(*)

Phú gia tử đệ, bần gia giáo,
Đđ đảm như thiên, đảm tự châm; 
"Xa đại pháo tài", chân vỉ đại,
Tại tù nhưng tưởng ngật nhân sâm
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BẠN TỪ HỌ MẠC

Con cái nhà giàu mà nghèo giảo dục,
Gan đánh bạc to như trời mà mật tíiì nhỏ như cái kim; 
Cái tài huênh hoang khoác lác(9) thật là vi đại,
Ò tù nhưng vẫn ta tưởng ăn nhăn sâm.

Con nhà giàu có, nghèo gia giáo, 
Đánh bạc gan trời, mật tựa kim; 
"Một tấc lên mây", gớm thật, 
Ngồi tù mà vẫn ước nhân sâm.
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NẠN IIữl! NGUYÊN 
CHỦ NHIỆM L(*)

«
Q u ố g  gia trọng thác trấn biên thùy,
Hồ nải vong công chỉ cố ti (tư)?
Thế khoáng thường tòng biên giới khứ, 
Kim tiền.lô lý chú tù thi.
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BẠN TỦ L,
NGUYÊN lÀ  CHỦ NHIỆM

Nhà nước giao c/io trọng trách coi giữ biên thủy, 
Sao lại quên việc côngy chí lo việc tư?
Quăng ’'õng-ti-ĩìumrC* thường chạy qua biên giói, 
Bời thế, lò đúc tĩèn mói đức ra bài thơ từ.

Quốc gia phó thác giữ biên khu,
Sao nhãng việc công, mài việc tư? 
Quặng thiếc chuồn qua biên giới sạch, 
Nên lò đúc bạc... đúc thơ tù.
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SONG THẬP NHẬT 
GIẤI VÃNG THIÊN BẨO

Gia gia kết thái dữ trương đăng,
Quốc khánh hoan thanh cử quổc đằng-  ̂
Ngã khước kim thiẽn bị bsmg giỉd, 
N ^ c h  phong hữu ý trở phi bằng.
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TẾT SONG THẬP 
BỊ GIẢI ĐI THIÊN BẨO

Nhà nào nhà ấy kết hoa ưà treo đèn,
Cả nước reo vui, mừng ngày quốc kĩiánh;
Thế mà hôm nay ta bị trói giải đĩ’
Ngọn gió ngược cố ỷ  cản dôi cánh chim bàng.

Nhà nhà hoa kết với đèn giãng, 
Quốc khánh vui reo cả nước mííng; 
Lại đúng hôm nay ta bị giải,
Oái oăm gid cản cánh chim bằng.
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TAU LỘ

Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan,
Trùng san chi ngoại hựu trùng san; 
Trùng san đăng đáo cao phong hậu, 
Vạn lý dư đồ có mỉện gian.
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ĐI ĐƯÒNG

Có đi dường mói biết đường di khó,
Hét lóp núi này lại tiếp đến lớp núi khác;
Lên đến đỉnh cao chót của rặng núi trùng điệp ấy, 
Ngoái nhìn, muời dậm non sông đã tỉm cảuàotòm niất.

Đi đưòng mới biết gian lao,
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;

Núi cao lên đến tận cùng,
Thu vào tầm mát muôn trùng nước non.
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Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ, 
Cô vân mạn mạn độ thiên không; 
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, 
Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng.
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CHIỀU TỐI

Chim mòi về rừng tìm cây ngủ,
Chòm mảy ỉẻ loi trôi lững lờ trên tầng không; 
Thiếu nữ xóm núi xay ngô,
Ngô xay vừa xong, lò than đã đỏ.

Chim mỏi về rừng tỉm chốn ngủ, 
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không; 
Cô em xdm núi xay ngô tối,
Xay hết, lò than đâ rực hòng.
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DẠ TÚC LONG TUYẾN

Bạch thiên ”song mă" bát đình đề, 
Dạ vãn thường thường "ngũ vị kê"; 
Sất lănh thừa cơ lai gỉáp kích, 
Cách lân hân thính hỉểu oanh đề.
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ĐÊM NGỦ ỏ  LONG TUYỀN^^^

Suốt ngày "dồi ngụá^^^ không ngừng vó. 
Đém đến, lại từng nếm ĩĩión "gà năm vị”
Rệp và rét thừa cơ xồng uào tập kích,
Mừng nghe chịpi oanh SÓTÌX hót ỏ xóm kè bẽn.

"Đôi ngựa" ngày đi chẳng nghỉ chân, 
Món "gà năm vị", tối thường ăn;
Thừa cơ rét, rệp xổng vào đánh,
Oanh sớm, mừng ngíie hdt xóm gàn(*).
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ĐIÊN ĐÔNG

Mỗi xan nhất uyển công gia chuc,
Dỗ tử thi tlù tại thản hu;
Bạch phạn tam nguyênũất câu băo, 
Tân như quế dã mễ như châu.
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Mỗi bữa dược một bát cháo ctia nhà nước, 
Cái bụng luôn luôn than phiên;
Cơm không ba đòng chảng dù no,
Cùi đắt như quế, gạo như cháu.

Cháo tù mỗi bữa chìa lưng bát, 
Cái bụng ỉuỡn ỉuôn rên rỉ sầu; 
Cơm nhạt ba đ&ng án chẳng đủ, 
Củi thỉ như quế, gạo như châuí*)
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SO ĐÁO THIÊN BẨO NGỤC

Nhật hành ngũ thập tam công lý, 
Thấp tận y qtian^ phá tận hài; 
Triệt dạ hựu vô an thụy xứ,
Xí khanh thượng tọa đãi triêu lai.
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MÓI ĐẾN NHÀ LAO THIÊN

Ngày đi năm mươi ba căy số, 
ưót hết mũ áo, rách hết giày;
Suốt đêm lại không có chỗ ngủ yên, 
Ngòi trên hố xí đợi trời sáng.

Năm mươi ba cây số một ngày,
Ấo mũ dầm mưa, rách hết giày; 
Lại khổ thâu đêm không chỏ ngủ, 
Ngồi trên hố xí đợi ban mai(*).

Bản. dịch khác:

Năm mươi ba dặm một ngày,
Áo khăn ướt sũng đôi giày rách xơ;

Thâu đêm thôi cứ thức trơ,
N ^ i trên hổ xktợi chờ sáng ra.
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NẠN HỮU CHĨ THÊ THÁM GIAM

Quân tại thiết song lý,
Thĩếp tại thiết song tiền;
Tương cận tại chỉ xích,
Tương cách tự thiên uyên;
Khẩu bất nảng thuyết đích, ■
Chỉ ỉại nhản truyền nghiên (ngôn);
Vị ngôniệ dl mân,
Tình cành chân khả liên!

vợ NGƯÒI BẠN TÙ ĐẾN n h à  l a o  
THẢM CHỒNG

Chàng ỏ trong èõng sáf;
Thiệp ỏ ngoài song 8ấi;
Gần nhau chỉ tác gang,
Mà cách nhau trời vực;
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Miệng không thót nên lòi, 
Chuyển lời nhò khóe lĩìÁt; 
Chưa nói nước Tìiát tràn,
Tình cảnh thật đáng thương!

Anh ở trong song sắt,
Em ở ngoài song sắt;
Gần nhau chỉ tấc gang,
Mà cách nhau trời vực;
Miệng nói chẳng nên lời,
Chỉ còn nhờ khóe mát;
Chưa nói, lệ tuôn tràn,
Cảnh tình đáng thương thật!(*
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CÁC BÁO: HOAN NGHÊNH 
UY-Kl ĐẠI HỘI

Đồng thị Trung Quốc hữu,
Dồng thị yếu phó Du;
Quân vi tọa thượng khách,
Ngã vi giai hạ tù;
Dồng thị đại biểu dâ,
Dãi ngộ hồ huyền thù?
Nhân tỉnh phân lãnh nhiệt,
Tự cổ thủy đông lưu.

CÁC BÁO ĐẢNG TIN: HỘI HỌP 
LÓN HOAN NGHÊNH UY-

Cùng là bạn Trung Hoa,
Cùng phải đi Trùng KhánhdS);
Anh là khách ngòi trên,
Tôi là tù dưới thềm;

9 2



Cũng là đại biểu cả,
Đối dãi sao quá khảc biệt?
Thối đời thường phản ám lạnh, 
Từ xưa nước vản chảy vầ dông!

Cũng là đi Trùng Khánh, 
Cùrfg là bạn Trung Hoa; 
Anh, làm khách trên sảnh, 
Tôi, thân tù dưới nhà; 
Cùng là đại biểu cà,
Khinh trọng sao khác xa? 
Thối thường chia ấm lạnh, 
Về đông nước chảy mà!(*)
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T ự  MIỄN

Một hữu đông hàn tiều tụy cảnh, 
Tương vô xuân noãn đích huy hoàng; 
Tai ương bả ngã lai đoàn luyện,
Sử ngã tinh thần cánh khẩn trương.
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T ự  KHUYÊN MÌNH

Không có cảnh mha dông tiêu diầu rét mướt, 
Sẽ không có mùa xuàn ám áp huy hoàng; 
Tai ương rèn luyện ta,
Khiến cho tinh tlìăn ta càng thêm vững.

Ví không cd cảnh đông tàn,
Thỉ đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân;

Nghi mình trong bước gian truân,
Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng.
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DÁ CẨNH

Ngâ lai chi thì hòa thượng thanh. 
Hiện tại thu thu bán dl thành;
Xứ xứ nông đân nhan đới tiếu,
Diền pan sung mãn xướng ca thanh.
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CẨNH ĐỒNG NỘI

Lúc ta đến lúa còn xanh,
Nay vụ gặt đã xong một nửa;
Nơi nơi nông dân niặt mày hớn hớ, 
Ruộng dòng trần đầy tiếng ca há t

Tới đây khi lúa còn con gái,
Gặt hái hôm nay quá nửa ròi; 
Khắp chốn nông dân cười hớn hở, 
Đống quê vang dậy tiếng ca vui.
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CHÚC THAN

Lộ bàng thụ ảnh lương âm hạ,
Nhất duyện mao ỉư thị *tửu lâu*; 
Lãnh chức, bạch.diẽm cung thực phổ, 
Hành nhAn qiiá thử tạm ^nh w .
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HÀNG CHÁO

Dưới bóng căy răm mát bên đường,
Một túp lều tranh: áy là "tiệm rượu";
Cháo nguội và muối tráng làm thành thực dơn, 
Khách di dường qua đây tạm dừng nghỉ.

Ven đường nđị> dứới bdng lùm cây, 
Một túp lều traoh: 'tiộm rượu* đây; 
Nào mổn cháo hoa và muối tráii£^ 
Đường xa, khách tạm nơỉ này(*).
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QUẤ ĐÚC NGỤC

Giam phòng dă thị tiểu gia đình, 
Sài, mễ, du, diêm tự kỷ doanh;
Mỗi cá lung tiền nhất cá táo,
Thành thiên chử phạn dữ điều canh.
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NHÀ LAO QUẢĐỨC^^°^

Phòng giam  củng là một gia dinh nhỏ, 
Gạo, củi, dầu, muối đều tự mình lo sám; 
TrUóc mỗi phòng giam là một bêị)y 
Suốt ngày tỉiổi cơm và náu canh.

Nhà lao mà giống tiểu gia đình, 
Gạo, củi, muối, dàu tự sám sanh; 
Trước mỗi phòng giám bày một bếp, 
Suót ngày lụi hụi với cơm, canh(**).
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LONG AN LƯU sổ TRƯỎNG

Biện sự nhận chân Lưu sở trưởng, 
Nhân nhân tán tụng nhl công bỉnh; 
Văn tiên lẹp mễ đổ công bố,
Can tịnh tù lung hảo vệ sinh.
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sỏ TRƯỞNG LONG HỌ L ư u

iSđ trưởng họ Lưu giải quyết công việc
thận trọng, đúng đắn, 

Mọi người đầu khm  ông công bàng;
Đòng tíèn, bái gạo đẽu công bó,
Nhầ ừiO sạcA sẽ hợp vệ sinh.

Làm việc đúng thay Lưu sô trường, 
Ai aĩ cũng bảo bác cống bình;
Đồng tiền, bát gạo đều công bố, 
Sạch sẽ, lao tù rất vệ sinh.
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TẨO GIẨI

I
X*

Nhất thứ kê đề dạ vị lan,
Quần tinh ủng nguyệt thướng thu san; 
Chinh nhân dỉ tại chinh đò thượng, 
Nghênh diện thu phong trận trận hàn.

Dông phương bạch sắc dỉ thành hồng, 
u  am tàn dư tảo nhất không;
Noãn khí bao la toàn vũ trụ,
Hành nhân thỉ hứng hốt gỉa nống.
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GIẨI Đ ĩ SÓM

Gà gảy một /ồn, đêm chưa tàn,
Chòm sao nâng vàng trăng lén đỉnh núi m ia  thu; 
Người di xa dă cát bước trên dường xa,
Gió thu táp ĩìiặt từng cơn từng cơn lạnh bult

II

Phường đông màu tràng chuyển thầnh hỒríỊ, 
Bôngrđém còn rơi rớt 8Óm đă hét sạch;
Hơi ám bao la kháp vũ trụ,
Người đi thi-hứng bỗng thêm nòng.
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Gà gáy một làn đêm chửa tan,
Chòm sao nâng nguyệt vượt lên ngàn; 
Người đỉ cẫt bước trên đường thẳm, 
Rát mật, đêm thu, trận gió hàn(*).

II

Phương đông màu tráng chuyển sang hòng, 
Bống tối đêm tàn, quét sạch không;
Hơi ấm bao la trùm vũ trụ,
Người đi, thi hứng bỗng thêm nồng.
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Đ Ồ N G  CHÍNH 'v
(Thập nhát nguyệt nhị nhật)

Đồng Chính chính đồng Bỉnh Mã ngọc, 
Mỗỉ xan nhất chúc đỗ không khổng; 
Thủy hòa quang tuyến hẩn sung túc, 
Nhật nhật hoàn khai lưỡng thứ lung.
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Đ Ồ NG  CHÍNIỈ^^^^
( N g à y  2  t h á n g  11)

iV/ià lao Đòng Chính giống hệt nhò ịao Bình 
Mỗi bữa một bát diảOy bụng thường rỗnị không; 
Nước và ánh sáng thì đày dù,
Mỗi ngày còn hai ỉân mò cửa buông giam.

Bình Mã thế nào Đồng Chính vậy, 
Bữa lưng bát cháo bụng cồn cào; 
Nước và ánh sáng t hì dư dật, 
Ngày lại hai làn mở cửa lao-
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NẠN HỮU ĐÍCH CHỈ BỊ

Cựu qụyển, tăn thư tương bổ xuygt, 
Chl chiên do noãn quá vô chiên; . 
Ngọc sàng cẩm trướng nhân tn  phủ, 
Ngục lý hứa đa nhân bất miên?
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CHIẾC CHĂN GIẤY CỦA NG Ư Ò l BẠN TÙ

Quyển cũ, sách mới cùng bòi chắp lại,
Chăn giấỵ còn ấm hơn không cổ chăn;
Người trên giường ngọc trướng gám cố biết chăng, 
Trong ngục bao nhiêu người không ngủ ì

Quyển xưa, sách mới bòi thêm ấm, 
Chân gỉấy còn hơn chảng cd chăn; 
Trướng gấm, giường ngà, ai có biết, 
Trong tù bao kẻ ngỏ không an?<*)
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Thu thâm vô nhục diệc vô chỉên,
Súc hỉnh cung yêu bất khả miên; 
Nguyệt chiếu đình tiêu táng lãnh khí, 
Khuy song bác đẩu dĩ hoành thiên.
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ĐÊM  LẠNH

Đêm thu không đệm cảng không chăn,
Nàm co cảng cong lưng văn không ngủ dược;
Trăng soỉ khóm chuối trước săn càng tàng thêm khí

lạnh,
Nhòm qua cửa 8ổy 800 bàc đẩu đã ngang trời.

Đêm thu khống đệm cõng khổng chân, 
Gổi quáp, iưng còng, ngủ chẳng an; 
Khdm chuối trăng soi càng thấy lạnh; 
Nhòm song, bắc đẩu đã nầm ngang.
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BANG

Hĩnh tý trường long hoàn nhiễu trước, 
Uyển như ngoại quốc vũ huân quan; 
Huân quan đích thị kim ti tuyẽn,
Ngã đích ma thằng nhất đại đoan.
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DÂY TRÓI

Rồng dài(24) quốn quanh cáng chản và cảnh tay, 
Gióng hệt dây tua quan ưõ nước ngoài;
Dãy tua quan võ là tơ kim tuyẽh,
Còn của ta là một sợi thừng gai lớn.

Ròng quấn vòng quanh chân với tay, 
Trông như quan võ đủ tua, đai;
Tua đai quan vỗ bằng kim tuyến, 
Tua cùa ta là một cuộn gai(*).
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LẠC LIỄÚ NHẤT CHÍCH NHA

Nhỉ đích tâm tinh ngạnh thả cương, 
Bất như lão thiệt nhuyễn nhi trường; 
Tòng lai dữ nhĩ đồng cam khổ,
Hiện tại đông tây các nhất phương.



R Ụ N G  MẤT MỘT CH lẾC RĂNG

Tính ủnh anh răn ră và kiên cừờng,
Chảng mèni và dài như lăo lưỡi;
Trưóc nay vẫn cừng anh chung ngọt bừi, cay dàng, 
Bây giờ phải xa nhaUy người một phương.

Cứng rán như anh chảng kém ai, ' 
Chẳng như lăo lưỡi dẻo và dài;
Ngọt bùi cay đáng từng chia sẻ ,, 
Nay kẻ chân mây, kẻ cuối trờỉ.(**r
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LONG AN - ĐỒNG CHÍNH

Thử gian thổ địa quảng nhi bần, '
Sở dỉ nhân dân kỉệm thả cầĩì'^
Thính thuyết kim xuân phùng đạũ han, 
Thập phân thu hoạch lưỡng tam phán.
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LONG AN - DỒNG CHÍNH^^®)

Vừng này ruộng đát rộng nhưng càn cỗi,
VÌ thế nhẫn dán tiết kiệm và siêng năng; 
Nghe nói mùa xuân năm nay gập dại Ịiạn, 
Mười pỉiồn chỉ thu hoạch dược vàị ba phần.

Vùng đây tuy rộng, đất khô Gằn,
Vì thế nhân dân kiệm lại cần;
Nghe nói xuân nay trời đại hạn, 
Mười phần thu hoạch chỉ đôi phần(*)
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NHAI THƯONG<*>

Nhai thượng nhân tranh khán Hán gian, 
Hán gian dữ ngã bản vổ can;
Vổ can nhưng thị hỉSm phạm,
Sử ngã tâm trung giác điềm hàn.
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TRÊN Đ Ư Ò NG  PHỐ

Trên dường phố mọi người tranh nhau xem
.Hán gian, 

Hán gian vốn chẳng liên can gì vói ta; 
Nhưng không Ịiền can mà vãn lù người tù bị

ắnh nghi,
Khiến lòng ta cảm tháy ghê lạnh.

Ngoài phó tranh nhau xem Hán gian, 
Hán ^an , ta  chẳng chút liên can;
Tuy khỏng nhưng bị nghi là ctí,
Thực khiến lông ta lạnh tới gan.
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L Ộ T H Ư Ộ N G

Hỉnh tý tuy nhiên bị khẩn bang, 
Mãn sơn đicu ngữ dữ hoa hương; 
Tự do lãni thưởng vô nhân cấni, 
Lạĩ thử chinh đò giảm tịch lương.
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TRÊN.ĐƯÒNG

A/ặx’ dù chân toy bị trói chật.
Nhưng dồy núi chim hót uà hoa thơm:
Tự do thường ngoạn, khàng oi cám dược,
Nhờ thé\ dường xa củng bót quạnh hiu.

Mặc dù bị trói chân tay,
Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng;

Vui say, ai cấm ta đừng,
Đường xa, ảu cững bớt chừng quạnh hiu,

Bán dịch khác:

Dẵu trói chân tay đến ngặt nghèo, 
Kháp rừng hương ngát với chim kêu; 
Tự, do thưởng ngoạn, ai ngân được, 
Cô quạnh đường xa, vợi ít nhiều.
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TRƯNG BINH GIA QƯYẾN

Lang quân nhẩt khú bất hòi đầu, 
Sử thiếp khuê trung độc bão sầu; 
Dương cục khả liên dư tịch mịch, 
Thỉnh dư lai tạm trú ỉao tù.
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GIA QUYẾN NGƯÒI BỊ BẮT

Chàng ra đi không trỏ vè,
Để tìnép chổn buồng the mộtmiĩnh ôm sầu; 
Nhà đương cục hàn thương thiếp cô quạnh, 
Nẽn niời thiếp tạm đến ớ tù.

Biền biệt anh đi không trở lại, 
Buồng the trơ trọi, thiếp ôm sầu; 
Quan trên xdt nỗi em cô quạnh, 
Nên lại mời em tạm ở tù!
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GIẢI TRÀO

Ngật công gia phạn, trú công phòng, 
Quân,x:ảnh luân ban khứ hộ tống; 
Ngoạn thủy du sơn tùy sở thích, 
Nam nhi đáo thử dỉệc hào hùng!
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PIIA TRÒ

Ản cơm nềiờ nưôc, ỏ nhà công,
Lính vầ cảnh sát thay phiên nhau di hộ vẻ; 
Dạo núi chơi sông tùy ý  thích,
Làm trai dến thếcủng^hộo hùng! ^

Ản cơm nhà nước, ở nhà công,
Lính tráng thay phiên đến hộ tòng; 
Non nước dạo chơi tùy sở thích,
Làm trai như thê cũng hào hùng!(*)
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VẢNG NAM  N IN H

Thiết thàng ngạnh thế ma thằog nhuyễn, 
Bộ bộ đinh đang hoăn bội thanh;
Tuy thị hiềm gián điệp phạm,
Ng^i dung khước tượng cựu cổng khanh..

*
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Đ I NA M  NINH

x ích  sàt cứng dã thay thừng gai mim,
Bước niỗi bưóc leng keng như tiéng ngọc;
Tuy là người tù bị ãnh nghi gián điệp,
Nhưng dáng vẻ lại giống ưị công khanh ngày trước.

Hôm nay xiêng sát thay dây trdi, 
Mỗi bước leng keng tỉếng ngọc rung; 
Tuy bị tinh nghi là gián điệp,
Mà như khanh tướng vẻ ung dung.
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CẤNII BINH ĐẢM TRƯ Đ ồ N G  IIÀNII

Cành sỉ đảm trư đông lộ tẩu,
Trư do nhân đảm, ngă nhân khiên; 
Nhân nhí phản tíộn ư trư tử,
Nhân vị nhân vô tự chù quyền.

II

Thế thượng thiên tân hòa vạn khổ, 
Mạc như thát khước tự do quyên; 
Nhát ngôn nhất động bất tự chủ,
Như ngưu, Tihư mã, nhậm nhân khỉên
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CẤNH B IN H  KHIÊNG LỢN CÍING ĐI

Cảnh binh khiỞỊg lợn di cùng dường, 
Lợn thì người khiêng^ ta người, dắt; 
Người lại bị coi rè hơn lợn,
Chỉ vì người không có quỳẽn tụ chả.

II

Trén đời nghìn ĩHm dihi cayđ&ng,
Không gi cay d&n  ̂bàng m át qu^rt tu do;
Mỗi ìài nói, mỗi hành cĩộng đèu khồn% tự <hă, 
Mặc cho người dát như trồu, như ngựa.



I

Khiêng lợn, lính cùng đi một lốỉ,
Ta thì người dát, lợn người khiênỄT, 
Con người coẫ rẻ hơn con lợn,
Chỉ tại người không có chủ quyền!(*)

II

Trên đời n ^ n  vạn điều caý dáng, 
Cay đáng chi bằng mát tự do?
Mỗi việc mỗi lời không tự chủ.
Dể cho người dắt tựa trâu bò!
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Đ IỆ T  LẠC

Dạ nhưng hắc ám dl đăng trình,
Lộ hựu kỳ khu thậm bất bỉnh;
Điệt nhập thâm khanh nguy hiểm thậm, 
Hạnh nâng dược xuất liễu thâm khanh.
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HỤT CHÂN NGÁ

Đêm còn tối m ịt đãphài lên dường,
Dường ỉại gô ghè, kỉiồng chút bồng phảng: 
Hụt cỉiân thụt xuống hố sởu, nguy ỉĩiểm quả, 
Mơy sao dở nhảy đưoc ra khỏi hố.

Còn tối như bưngdả phài đi, 
Đường đi khúc khuỷu lại gò ghề; 
Trượt chân nhờ bước sa vào hố, 
May nhảy ra ngoài, suýt nữa nguy!
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BÁN LỘ THÁP THUYỀN P H Ó  UNG

Thừa thu thuận thủy vẳng Ung Ninh, 
Hỉnh đ ỉ^  thuyền lan tự giảo Mnh;
Lưdng ngạn hương thôn trù mật thậm, 
Giang tâm ngư phủ điếu thuyền khiiìh.
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ẹiỮA ĐƯÒNG ĐÁP THUYÊN  
ĐI UNG NINH

Đáp thuyền xuôi dòng đi Ung Ninh,
Chân bị treo lên giàn thuyèn như tội hình treo cổ; 
Làng xóm hai bên sông thật là dông dúCy 
Giữa ĩòng sông, thuyên câu cùa ông chài lướt nhẹ.

ệ

Dáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh, 
Lủng lẳng chân treo tựa giảo hỉxứi;
Làng xdm ven sông đông đúc thế,
Thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh.
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NAM NINH NGỤC

Giam phòng kiến trúc đính "ma-đâng", 
Triệt dạ huy hoàng chiếu điện đăng; 
Nhân vị mỗi xan duy hữu chúc,
Sử nhân đỗ tử chiến cấng căng.
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NHÀ NGỤC NAM NINH

Nhờ laoxãỵ dựng rát 
Suốt đêm den diện sáng rực;
Nhưng vì bữa ỗn nào cùng chỉ có cháo, 
Khiến CỈIO bụng người ta cứ run bằn bật.

Nhà lao xây dựng kiểu tân thời, 
Dèn điện thâu đêm sáng rực trời; 
Nhưng mỗi bữa án lưng bát cháo, 
Cho nên cái bụng cứ run hoài.
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NẠP M UỘN
•

Hoàn cầu chiến hỏa thưóc thương thiên, 
Tráng sỉ tương tranh phó trận tiền; 
Ngục lý nhàn nhân nhàn yếu n^nh, 
Hùng tâm bất trị nhất vân tiền.
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BU Ồ N  Bực
Lùa chiến tranh tpêìi lioòn còư nóng chảy

cả irời xanh, 
Tráng si dua nhau ra ììiỗt trận;
Trong từ, người nhàn lại nlừin quá dỗi, 
Chí lởn nià không dáng giá một dồng tiền.

Tráng sĩ đua nhau ra mặt trận,
Hoàn càu lửa bốc rực trời xanh; 
Trong ngục người nhàn nhàn quá đỗỉ, 
Chí cao mà chảng đáng đòng chinh.
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THÍNH KÊ MINH

Nhĩ chí bình thường nhất chích kê, 
Triêu triẻu báo hiểu đại.thanh đề; 
Nhất thanh ÌỊOÍTĨI tinh quàn lê mộng, 
Nhỉ đích còng l í i o  dã bất đ^. ■
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NG H EG À G Á Y

Ngươi chỉ lừ một chú gà binỉi thường,
Mỗi sớm, lớn tiếng gáy dể bào sáng;
Một tiếng thôi mà gọi tinh giâc mộng của

dân chúng, 
Công lao ngươi chồng phải lò xoàng.

Ngươi tuy chi niội chú gà thường, 
Báo sáng, ngày ngày tiếng gáy vang; 
Môt tiếng, toàn dân bừng tỉnh mộng, 
Công ngươi (lâu CC) phái là xoàngí,*).

143



jặ í; 

í ẩ  4 s J  ¿ J  ỉ u

NHẤT CÁ Đ Ổ  PHẠM "NGẠNH" LlỄU*
Tha thân chi hữu cổt bao hụ 
Thống khổ cơ hàn bất khả chi;
Tạc dạ tha nhưng thụy lìgâ trác,
Kim tnêu tha dỉ cửu tuyền quy.
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MỘT NGƯÒI TỦ C Ò  BẠC 
C H Ế T C Ứ N G

TlìAn hình arìh áy chi còn da bọc xương, 
Khổ đau, đói rét, không chóng đỡ nồi; 
Đêm qua anh còn nầm ngủ cạnh tôi, 
Sảng nay đã vè chín suối.

Thân anh da bọc lấy xương,
Khổ đau, đói rét hết phương sống ròi; 

Dèm qua còn ngủ bên tôỉ,
Sáng nãy anh đâ vẽ nơi suói vàng!
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H ự U N H Ẩ T C Á  . . .

Di, Tề bẩt thực Chu triều túc,
Đổ phạm bất ngật công gia chúc; 
Di, Tề ngă tử Thú Dương sơn, 
Đổ phạm ngã tử công ngục.
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L Ạ IM Ộ T N G Ư Ò IN Ữ A  . . .

Bá Dit Thúc không ăn thóc nhà Chu, 
Người từ cờ bạc không ăn cháo nhà nước;
Bá Đi, Thúc Tẽ chết đội trên núi Thủ Dương, 
Người từ cờ bạc chết dói trong ngục nìừi nư

Tề chẳng ản gạo nhà Chu,
Tù bạc chầng â D  cháo nhà nước; 
Di, Tề chết đổi ngàn Thú Dương, 
Tù bạc chết đói trong nhà ngục.

■V
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CẨM YÊN
ịChi xẻn dich)

Yên cấm thử gian hẩĩi lệ hại,
Nhĩ yên kiểu nhập tha yên bao; 
Đương nhiên tha khả xuy yên đẩu, 
Nhỉ nhược xuy yên, phạt thủ Héu.

í Ị ììa :  n gục  itin h  *j;ì)
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CẤM HÚT THUỐC
{Thuốc iáị

Ò dăy lệnH cám hút thuốc lọi hại thật,
Thuốc của cmh phài nộp vào túi thuốc của nó; 
Dương nhiên, nỏ có thể hút thuóc bàng tău, 
Nhưng nếu anh hút, bị phạt còng tay.

(Nó: lính ngục)

Hút thuốc nơi này cấm gắt gao, 
Thuốc anh nổ tịch, bỏ vào bao; 
Nổ thỉ kéo tẩu tha hồ hút,
Anh hút, còng đây, tay vào.
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DẠ BÁN VẢN KHỐC PHU^*>

Ô hô phu quân, hề phu quân!
Hà cố phu quân cự khí trần?
Sử thiếp tòng kim hà xứ kiến, 
Thập phần tâm hợp ý đàu nhân.

150



NỬA ĐÊM  NG H E TlẾN G  
KHÓC CHỒ NG

Than ôi! Chàng hời chàng!
Có sao chàng vội lìa dời ?
Khiến cho thiếp từ nay biét tìm đáu tháy, 
Người bạn dời mười phàn tâm đầu ý  hợp.

Than ôi! Chàng ơi! Hời chàng ơi! 
Chàng hỡ\ vì sao vội lánh đời? 
Còn Wết tìm đâu cho thấy được, 
Con ngưòi tâm ý hợp mười
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H O ÀNG HÔN

Phong như lợi kiếm ma sơn thạch, 
Hàn tự tiêm phong thỉch thụ chi; 
Viễn tự chung thanh thữi khách bộ, 
Mục đống xuy địch dẩn ngưu quy.
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H O ÀNG  HÔN

Gió như gươm sác mài đá núif '
Rét như giáo nhọn chích cành cây;
Tiếmg chuông chùa xa giục bước chân khách, 
Trẻ chăn trảu thổi sáo dản trâu về.

Gỉó sấc tựa gươm mài đá núi,
Rét như dùi nhọn chích cành cây;
Chùa xa chuông giục người nhanh bước, 
Trẻ dẫn trâu về tiếng sáo bay(*).
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C Ô NG  ỊGM

Chử nhất oa phạn lục mao tiềnj 
Nhất bồn khai thủy ngân nhất nguyêi; 
Nhất nguyên mảỉ vật đác lục gỉác, 
Ngục trung giá cách định chỉêu nhiên
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TIẾN CÔ NG

Thổi một rứi cơm phải sáu hào,
Một chậu nước sôi một dòng bạc; -
Một đòng mua hàng chỉ đáng giá sáu hào,
Già cả trong từ định rõ như thế!

Thổi một nồi cơm, trà sáu hào, 
Nước sôi mỗi chậu, một đồng trao; 
Một đồng của đáng sáu hào chỉ, 
Giá cả trong tù định rố sao!
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